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1. Thông tin về giảng viên:

-  Họ và tên: Phạm Kỳ Anh.

-  Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, GS TSKH.

-  Thời gian, địa điểm làm việc: Hàng ngày, Trung tâm tính toán hiệu năng cao.

-  Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, Nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

-  Điện thoại, email: 0913205267, anhpk@vnu.edu.vn , kyanhpham@yahoo.com 

- Các hướng nghiên cứu chính: Bài toán biên cho phương trình vi phân thường, phương trình toán tử, bài toán không chỉnh.

2. Thông tin về môn học:

-  Tên môn học: Bài toán đặt không chỉnh

-  Mã môn học:

-  Số tín chỉ: 2

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 25

+ Làm bài tập trên lớp: 4

+ Tự học: 1

-  Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn:  Toán học tính toán.

+ Khoa: Toán-Cơ-Tin học.

-  Môn học tiên quyết: Giải tích, Đại số, Phương trình vi phân, Giải tích số, Giải tích hàm.
3. Mục tiêu của môn học:

-  Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về bài toán đặt không chỉnh. 

-  Mục tiêu về kĩ năng: Nắm được bản chất của các phương pháp đã học và có khả năng vận dụng để giải một số bài toán đặt không chỉnh trong đại số tuyến tính, phương trình vi phân, xử lý ảnh, xử lý tín hiệu, vv...  
4. Tóm tắt nội dung môn học: 
Giới thiệu một số phương pháp giải bài toán đặt không chỉnh, như phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov, phương pháp tựa nghiệm và nghiệm suy rộng, phương pháp chiếu, phương pháp lặp, phương pháp sử dụng khai triển kỳ dị và khai triển kỳ dị chặt cụt.

5. Nội dung chi tiết môn học: 

Chương 1. Giới thiệu về bài toán đặt không chỉnh

1.1.  Giới thiệu bài toán đặt không chỉnh. Khái niệm về bài toán đặt chỉnh, đặt chỉnh có điều kiện và đặt không chỉnh. Ví dụ về bài toán đặt không chỉnh: Phương trình tích phân Fredholm loại I; Phương trình loại I với toán tử compact; Bài toán Cauchy cho phương trình Laplace; Bài toán ngược trong lý thuyết truyền nhiệt; Bài toán thăm dò trọng lực trong địa vật lý. 

1.2. Nhắc lại một số kết quả của Giải tích hàm: Sự hội tụ yếu và tập đóng yếu. Toán tử compact và định lý Hilbert – Schmidt về phổ của toán tử compact tự liên hợp.

Chương 2.  Phương pháp tựa nghiệm

2.1.
Bổ đề Tikhonov và phương pháp chọn nghiệm.

2.2.
Khái niệm về tựa nghiệm. Điều kiện đủ để bài toán tìm tựa nghiệm đặt chỉnh.

2.3.
Nghịch đảo suy rộng theo nghĩa Moore – Penrose và các tính chất. Tính đặt chỉnh của bài toán tìm nghiệm suy rộng.

2.4.
Nghịch đảo suy rộng của ma trận. Tìm nghiệm suy rộng, nghiệm hiệu chỉnh của hệ đại số tuyến tính.

Chương 3.  Khai triển kỳ dị và ứng dụng

3.1.
Khai triển kỳ dị của toán tử compact trong không gian Hilbert. Định lý Picard. 

3.2.
Khai triển kỳ dị của ma trận và ứng dụng.


Chương 4. Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov

4.1.
Khái niệm và ví dụ về toán tử hiệu chỉnh.

4.2.
Xây dựng toán tử hiệu chỉnh dựa trên việc cực tiểu hoá phiếm hàm làm trơn.

4.3.
Tính đặt chỉnh của bài toán tìm nghiệm hiệu chỉnh.

4.4.
Mối liên hệ giữa nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm suy rộng. Trường hợp vế phải có nhiễu.

4.5.
Nguyên lý không khớp Morozov. Phương pháp nhân tử Lagrange và sự hội tụ của phương pháp hiệu chỉnh.

Chương 5. Phương pháp lặp và phương pháp khai triển kỳ dị chặt cụt.

5.1 Phương pháp lặp Landweber – Fridman. Trường hợp vế phải có nhiễu.

5.2 Phương pháp ART (Algebraic Reconstruction Technique).

5.3 Khai triển kỳ dị chặt cụt. Trường hợp vế phải có nhiễu.

Chương 6. Xử lý số bài toán đặt không chỉnh.

6.1.
Phương pháp chiếu. Phương pháp Galerkin, phương pháp trùng khớp (collocation). Trường hợp vế phải có nhiễu.

6.2.
Áp dụng giải phương trình tích phân Fredholm loại 1.

6.3.
Giải hệ phương trình đại số tuyến tính điều kiện xấu.

6. Học liệu:

6.1 Học liệu bắt buộc

1. Phạm Kỳ Anh, Nguyễn Bường, Bài toán đặt không chỉnh, NXB ĐHQG Hà Nội, 2005.

6.2 Học liệu tham khảo

2. A.B. Bakushinsky and A. Goncharsky, Ill-posed problems: Theory and Applications, Kluwer Academic Publishers, 1994.

3.  J. Baumeister, Stable solutions of inverse problems. Vieweg-Verlag, Braunschweig, 1987. 

4. A. Kirsch, An introduction to the mathematical theory of inverse problems, Beijing World Publ. Corp., 1999.

5. A.N. Tikhonov and V.I. Arsenin, Solution of ill-posed problems, Willy, New York, 1977.

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1 Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chương 1
	2
	
	
	
	
	2

	Chương 2
	4
	1
	
	
	
	5

	Chương 3
	3
	1
	
	
	
	4

	Chương 4
	8
	1
	
	
	
	9

	Chương 5
	5
	1
	
	
	
	6

	Chương 6
	3
	
	
	
	1
	4

	Tổng
	25
	4
	
	
	1
	30


7.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1


	Chương 1: Giới thiệu về bài toán đặt không chỉnh. Nhắc lại một số kiến thức Giải tích hàm.
	Đọc tài liệu [1, tr. 1-28], [3, tr. 15], [4, tr. 1-13].
	Lý thuyết

Bài tập
	

	2
	Chương 2: Mục 2.1 -   2.3: Nghịch đảo suy rộng. Hướng dẫn bài tập các mục 2.3 và 2.4.
	Đọc tài liệu [1, tr. 29-46] và tài liệu [3, 91-97]. 
	Lý thuyết

Bài tập
	

	3
	Chương 2: Mục 2.4 – Nghịch đảo suy rộng của ma trận. 

Hướng dẫn bài tập mục 2.4.
	Đọc tài liệu [3, tr. 133-151].
	Lý thuyết

Bài tập
	

	4
	Chương 3: Mục 3.1, 3.2, Khai triển kỳ dị và ứng dụng.
	Đọc tài liệu 

[3, tr. 49-88].
	Lý thuyết

Bài tập
	

	5


	Chương 3: Khai triển kỳ dị của ma trận. Hướng dẫn giải bài tập về khai triển kỳ dị.
	Đọc tài liệu [3, tr. 127- 149].


	Lý thuyết

Bài tập


	

	6
	Chương 4: Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov. Các mục 4.1, 4.2 và 4.3.

Hướng dẫn bài tập các  mục 4.1, 4.2.
	Đọc trước tài liệu [1], tr. 51-70. [3, tr. 


	Lý thuyết

Bài tập


	

	7
	Chương 4: Mục 4.4. – 4.5. Liên hệ giữa nghiệm suy rộng và nghiệm hiệu chỉnh.
	Đọc trước tài liệu [1], tr. 105-132, [3, tr. 97-102], [4, tr. 24-37].
	Lý thuyết

Bài tập
	

	8
	Chương 4: Hướng dẫn bài tập các mục. 4.4 - 4.5.
	Xem thêm tài liệu [3, 4].
	Lý thuyết

Bài tập


	

	9
	Hướng dẫn ôn tập và làm bài tập các chương 1-4.
	Làm các bài tập giữa kỳ. Xem [1, 3-4].
	
	

	
	Thi giữa kỳ.
	
	
	

	10
	Chương 5: Mục 5.1. Phương pháp lặp Landweber – Fridman  
	Đọc tài liệu

 [3, tr. 164-171], [4, tr. 42-47, 53-57]. 


	Lý thuyết

Bài tập


	

	11
	Chương 54: Phương pháp ART và ứng dụng trong xử lý ảnh

Bài tập về phương pháp ART.
	Đọc tài liệu

 [3, tr. 171-178]


	Lý thuyết

Bài tập


	

	12
	Chương 5: Mục 5.3. Khai triển kỳ dị chặt cụt và ứng dụng.

Bài tập về TSVD
	Đọc [3, 4].


	Lý thuyết

Bài tập


	

	13
	Chương 6: Mục 6.1. Phương pháp chiếu: Phương pháp Galerkin và phương pháp trùng khớp.
	Đọc tài liệu [1, tr. 97-104], [4, tr. 66-94].


	Lý thuyết

Bài tập
	

	14
	Chương 6: Mục 6.2, 6.3. Áp dụng phương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân Fredholm loại I và hệ phương trình đại số tuyến tính điều kiện xấu
	Đọc tài liệu [1], tr. 70 – 93 và tài liệu 

[3, tr.152-159].


	Lý thuyết + Bài tập. 

Tự đọc tài liệu đươc phát về giải hệ đại số tuyến tính điều kiện xấu


	

	15
	Hướng dẫn ôn tập và làm bài tập cả môn học.
	
	
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Phòng học chuẩn phải được kết nối internet và có các phương tiện trình chiếu.

- Giờ lý thuyết và bài tập có thể tiến hành xen kẽ.

- Sinh viên phải chuẩn bị trước bài và làm bài tập ở nhà.

- Phần tự đọc phải được tổng kết lại dưới dạng báo cáo.

- Học viên phải tích lũy đủ các điểm kiểm tra đánh giá theo quy định của môn học.

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1 Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

- Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập, kiểm tra trên lớp: 20%.

- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 30%.

- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ:  50%

9.2  Lịch thi và kiểm tra 

- Thi giữa kỳ: tuần thứ 9.

- Thi cuối kỳ: sau tuần thứ 15.

- Thi lại: sau kỳ thi chính từ 3 – 5 tuần.

9.3  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

- Nộp tổng kết tài liệu tự đọcvà bài tập đúng thời hạn.

- Đánh giá  bài tập và bài kiểm tra ngắn theo thang điểm 10/10.
	DUYỆT CỦA TRƯỜNG

KT. HIỆU TRƯỞNG ĐH KHTN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	CHỦ NHIỆM KHOA
	GIẢNG VIÊN
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